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1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở 

a. Tên cơ sở 

CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẬT LIỆU BAO BÌ  

ĐÓNG GÓI VĨ NGUYỆT TÂN 

b. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư 

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH INOX 

Thái An, tại thôn An Dân, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên. 

+ Diện tích thuê kho bãi nhà xưởng: 2.000 m2; 

+ Diện tích thuê tiện ích bên ngoài: 518 m2; 

+ Diện tích thuê văn phòng: 37 m2. 

- Nguồn vốn: Vốn trong nước. 

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Đang triển khai thực hiện dự án. 

c. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ  

- Mục tiêu và quy mô công suất dự án:  

Bảng 1. Mục tiêu và quy mô công suất của dự án 

STT Mục tiêu hoạt động 
Số lượng  

(Sản phẩm/năm) 

Khối lượng  

(Tấn sản phẩm/năm) 

1 
Sản xuất, gia công bao bì đóng gói 

bằng bìa carton 
6.000.000 2.600 
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- Công nghệ, loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở: 

Quy trình sản xuất, gia công bao bì đóng gói bằng bìa carton: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất, gia công bao bì đóng gói bằng bìa carton 

Thuyết minh quy trình: 

- Kế hoạch sản xuất, xuất nguyên liệu: 

Khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng, dự án sẽ lập kế hoạch sản 

xuất và xuất nguyên liệu. Dự án nhập nguyên liệu đầu vào là các tấm bìa carton 

đã được tạo sóng. 

- Chạy tấm giấy:  

Các tấm bìa nguyên liệu được dẫn vào máy chạy tấm để phân loại giấy 

theo kích thước. 

- In nội dung:  

Dự án không thực hiện in nội dung cho tất cả đơn hàng mà chỉ tiến hành in 

với những đơn được khách hàng yêu cầu. 

Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành in logo, font chữ,... mà khách 

hàng yêu cầu lên bề mặt giấy, dự án sử dụng mực in gốc nước. Sau mỗi mã in, 

Xuất nguyên liệu 

Công đoạn 1: Chạy tấm giấy 

Công đoạn 2:  

In nội dung 

Công đoạn 4: Đinh ghim, dán thùng 

 

Kiểm tra và đóng hàng 

Kế hoạch sản xuất 

Khí thải, nước thải, 
thùng đựng mực in 

Công đoạn 3: Cắt bế/khe hở 

Sản phẩm lỗi, bao gói 

thải 

Đinh ghim hỏng, nước 

thải 

Lưu kho thành phẩm 

Bavia thừa 

Mực in, nước sạch 

Đinh gim, hồ 
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công nhân sẽ tiến hành vệ sinh trục in, khuôn in và thiết bị in bằng nước sạch với 

lượng nước sử dụng vào khoảng 50 lít/ngày. Nước thải sau khi vệ sinh sẽ được 

dẫn chảy vào rãnh chứa nước bằng bê tông cốt thép bên cạnh máy in (bên trong 

nhà xưởng). Dự án sẽ hút lượng nước thải này vào tank chứa, sau đó chuyển về 

khu lưu giữ chất thải nguy hại, thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý. 

Mực in sẽ khô ngay khi tiếp xúc với giấy. Quá trình in sẽ làm phát sinh khí 

thải mực in, thùng đựng mực và nước thải. 

 
Công đoạn in nội dung 

- Cắt bế/khe hở:  

Sau khi in xong, sản phẩm sẽ được chuyển đến công đoạn cắt bể/tạo khe hở 

để tạo hình cho sản phẩm đúng theo quy cách mà khách hàng yêu cầu. 

 - Đinh ghim, dán thùng: 

 Tại công đoạn này, tùy từng đơn hàng mà công nhân sẽ thực hiện ghim 

hoặc dán thùng. 

Dự án sử dụng hồ tinh bột dạng pha sẵn cho công đoạn dán. Hồ nhập về 

nhà máy sẽ được đổ trực tiếp vào khay chứa hồ của máy dán thùng. Từ đó bơm 

cấp tự động cho công đoạn dán. Sau mỗi ca sản xuất, công nhân sẽ sử dụng nước 

để vệ sinh khay chứa hồ với lượng nước sử dụng vào khoảng 10 lít/ngày. 

Công đoạn này sẽ làm phát sinh đinh ghim hỏng và nước thải. 
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Công đoạn dán thùng 

- Kiểm tra, đóng hàng, lưu kho thành phẩm: 

Tại công đoạn này, công nhân sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm (ngoại quan, 

kích thước, màu sắc mực in, chất lượng mối ghim, dán,...). Sản phẩm đạt yêu cầu 

sẽ được chuyển đi đóng hàng. Sau đó đưa vào kho chờ ngày xuất cho khách hàng. 

 
Sản phẩm của dự án 
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2. Các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở, nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử 

dụng, máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của cơ sở 

 Danh mục nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất của dự án được 

thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 2. Bảng nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất 

của dự án 

STT 
Tên nguyên  

vật liệu 
Đơn vị  Khối lượng Nguồn gốc 

1 Tấm bìa carton đã tạo sóng Tấn/năm 2.730 Việt Nam 

2 Mực in gốc nước Tấn/năm 6 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

3 Hồ tinh bột Tấn/năm 0,6 Việt Nam 

4 Đinh ghim Tấn/năm 0,12 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH nguyên vật liệu bao bì đóng gói Vĩ Nguyệt Tân) 

Máy móc, thiết bị phục vụ trong quá trình hoạt động của dự án  

Các loại máy móc, thiết bị dự kiến đầu tư cho hoạt động sản xuất của Dự 

án tính cho năm sản xuất ổn định được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Mục đích sử 

dụng 

1 Máy dán bán tự động Cái 01 Trung Quốc Dán thùng 

2 Máy cắt giấy Cái 01 Trung Quốc Cắt bế 

3 Máy gấp và cắt Cái 01 Trung Quốc Cắt bế 

4 Máy bó tự động Cái 02 Trung Quốc Đóng gói 

5 Máy cắt bế bìa carton Cái 01 Trung Quốc Cắt bế 

6 Máy in tem Cái 01 Trung Quốc In tem 

7 Máy in phun carton Cái 01 Trung Quốc In thùng 

8 Máy in thùng giấy Cái 01 Trung Quốc In thùng 

9 

Máy kiểm tra độ bền 

thùng carton, độ bục 

giấy 

Cái 01 Trung Quốc Kiểm tra 
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10 Máy bắn đinh Cái 02 Trung Quốc Đinh ghim 

11 Máy chạy phân giấy Cái 01 Trung Quốc 
Chạy phân 

giấy 

12 Xe nâng Cái 01 Trung Quốc Vận chuyển 

 (Nguồn: Công ty TNHH nguyên vật liệu bao bì đóng gói Vĩ Nguyệt Tân) 

* Nhu cầu về điện: 

Điện được sử dụng cho quá trình hoạt động của máy móc thiết bị, hoạt 

động chiếu sáng; phục vụ trong các hoạt động văn phòng, sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên làm việc tại dự án như: quạt mát, điều hòa… với tổng lượng điện 

sử dụng vào khoảng 6.960 kwh/tháng.  

 

* Nhu cầu về nước:  

Trong quá trình hoạt động, thì dự án sử dụng nước cho quá trình sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án, công vệ sinh trục in, khuôn in, thiết 

bị in; công đoạn vệ sinh khay chứa hồ dán; tưới cây, rửa đường, phòng cháy chữa 

cháy... với lượng nước sử dụng cho từng mục đích được thể hiện chi tiết như sau: 

- Nước sử dụng cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên Công 

ty: 

Theo TCVN 13606:2023 thì Tiêu chuẩn dùng nước của công nhân trong 

nhà máy = Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp vào 

khoảng 75 lít/người/ngày đêm. 

Khi dự án đi vào hoạt động, tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc 

tại dự án vào khoảng 30 người. Nên lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án được tính như sau: 

Q = 30 người x 75 lít/người/ngày = 2.250 lít/ngày = 2,25 m3/ngày đêm. 

- Nước sử dụng cho công đoạn vệ sinh trục in, khuôn in, thiết bị in vào 

khoảng 50 lít/ngày ~ 0,05 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho công đoạn vệ sinh khay chứa hồ dán vào khoảng 10 

lít/ngày ~ 0,01 m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy chỉ được sử dụng khi có hỏa 
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hoạn. 

Bảng 4. Bảng nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án 

TT Tên loại Đơn vị Lượng sử dụng Lượng thải 

I Điện KWh/tháng 6.960  

II Nhu cầu sử dụng nước m3/ngày 3,31 3,31 

1 Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt m3/ngày  2,25 2,25 

2 
Nước sử dụng cho công đoạn vệ sinh 

trục in, khuôn in, thiết bị in 
m3/ngày 0,05 0,05 

3 
Nước sử dụng cho công đoạn vệ sinh 

khay chứa hồ dán 
m3/ngày  0,01 0,01 

4 
Nước sử dụng cho công tác phòng cháy 

chữa cháy 

Chứa trong bể dự trữ và chỉ sử dụng khi 

có hỏa hoạn xảy ra 

 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở 

3.1. Loại và khối lượng nước thải phát sinh 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của dự án phát sinh từ 2 nguồn chính: 

+ Nước thải không có chứa phân, nước tiểu và các loại thực phẩm từ các 

thiết bị vệ sinh như chậu rửa mặt,...: Loại nước thải này chứa chủ yếu chất rắn lơ 

lửng, các chất tẩy giặt và thường gọi là nước "xám". Nồng độ các chất hữu cơ 

trong loại nước thải này thấp và thường khó phân hủy sinh học. Trong nước thải 

chứa nhiều tạp chất vô cơ. 

+ Nước thải chứa phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh (toilet) còn được gọi 

là "nước đen". Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây 

mùi hôi thối. Hàm lượng chất hữu cơ (BOD5) và các chất dinh dưỡng như: Nitơ 

(N), Photpho (P) cao. Loại nước thải này thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ 

làm nhiễm bẩn đến nguồn nước tiếp nhận. 

Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và xử 

lý nước thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. Nhu cầu sử dụng 

nước cấp cho hoạt động sinh hoạt trong quá trình hoạt động của cán bộ công nhân 

viên làm việc tại dự án là 2,25 m3/ngày đêm (phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 30 



9 

cán bộ nhân viên). Do đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 2,25 m3/ngày 

đêm. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu 

cơ dễ phân huỷ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (N, P) và các vi khuẩn gây 

bệnh,… nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được 

xử lý. 

Dựa theo số liệu của Bảng 21 – Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt tại TCVN 7957:2023 về thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – 

yêu cầu thiết kế, ta có thể tính được tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm có 

thể phát sinh do quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong quá trình 

hoạt động nếu không được xử lý như sau: 

Tải lượng các chất ô nhiễm = Số người x Hệ số phát thải; 

Nồng độ các chất ô nhiễm = Tổng lượng chất ô nhiễm / tổng lượng nước thải 

Bảng 5. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ quá trình hoạt động của dự án 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(g/người/ngày) 

Tải lượng lớn 

nhất (g/ngày) 

Nồng độ lớn 

nhất (mg/l) 

QCĐP 01:2019/HY 

(K = 1,2; Khy = 0,9) 

1 BOD5 55 ÷ 60 2.915 ÷ 3.180 800 32,4 

2 Amoni 10,5 557 140 6 

3 TSS 60 ÷ 65 3.180 ÷ 3.445 866,7 54 

4 Tổng N 13 689 173,4 - 

5 Tổng P 2,5 133 33,4 - 

Ghi chú: 

+ Hệ số phát thải tính theo TCVN 7957:2023 về thoát nước – mạng lưới và 

công trình bên ngoài – yêu cầu thiết kế; 

+ QCĐP 01:2019/HY (K = 1,2; Khy = 0,9): Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét: So sánh với QCĐP 01:2019/HY cho thấy nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải đều vượt nhiều lần so với quy chuẩn cho phép. Thành 

phần nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học (BOD5), các hợp chất dinh dưỡng (N, P), 
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và các vi sinh vật. Nếu lượng nước thải này thải trực tiếp vào môi trường sẽ gây 

tác động trực tiếp đến chất lượng nước mặt, nước ngầm và cảnh quan môi trường 

trong khu vực, tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển gây ra hiện tượng phú dưỡng. 

3.2. Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm: Hàng ngày có một lượng nhất định các phương tiện 

giao thông cơ giới ra vào khu vực thực hiện dự án. Quá trình hoạt động của các 

phương tiện này do sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng, dầu nên khi đốt sẽ sinh ra 

các chất ô nhiễm không khí như bụi, SO2, NO2, CO, VOC... Tuy nhiên các xe chủ 

yếu di chuyển trên đường nên mức độ ảnh hưởng đến dự án là không lớn, các 

chất ô nhiễm không khí sinh ra phát tán ngay vào môi trường không khí và không 

tập trung tại một khu vực cố định nên tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình hoạt động của phương tiện giao thông đến môi trường không khí là không 

đáng kể. 

- Hơi mực in phát sinh từ công đoạn in: 

 Tại công đoạn in, dự án sử dụng mực in hệ nước: Đây là loại mực in hữu 

cơ với thành phần chính là: Nhựa acrylic 50%, Chất phụ gia 3%, Bột màu 30%, 

Nước 17%. 

Quá trình in được diễn ra trong điều kiện bình thường.  

Trong hỗn hợp thành phần của mực in hệ nước thì chỉ có nước có khả năng 

bay hơi. Các thành phần khác là nhựa acrylic, chất phụ gia và bột màu không có 

khả năng bay hơi. Quá trình khô mực phụ thuộc vào khả năng bay hơi của nước 

và khả năng thấm hút vào bề mặt vật liệu in. 

Chính vì vậy, tác động của hơi mực in phát sinh từ công đoạn in trong quá 

trình sản xuất bao bì carton là thấp. 

- Mùi phát sinh từ quá trình lưu giữ chất thải: 

Trong quá trình hoạt động, mùi có thể phát sinh từ quá trình phân hủy các 

tạp chất, hợp chất hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt với thành phần gồm các chất 

gây mùi như H2S, NH3, Mecaptan, CO2, CxHy,... gây ra mùi hôi khó chịu gây tác 

động đến môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án. Mùi phát 
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sinh sẽ gây cảm giác khó chịu về tâm lý hơn là tác hại đối với cơ thể. Không khí 

có mùi khó chịu sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống, gây khó thở, buồn nôn khiến 

cho con người cảm thấy uể oải, mệt mỏi ảnh hưởng đến hiệu suất công việc cũng 

như chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên do lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ quá 

trình hoạt động của dự án thấp, chất thải rắn sinh hoạt được chứa đựng trong các 

thùng chứa rác kín, các thùng chứa rác được lưu chứa tại khu lưu chứa riêng biệt 

với các khu vực khác, chất thải rắn sinh hoạt được chủ dự án hợp đồng với đơn vị 

có đủ chức năng hàng ngày vận chuyển khỏi dự án để đưa đi xử lý theo quy định 

nên lượng mùi phát sinh từ quá trình lưu giữ chất thải của dự án là thấp và ít ảnh 

hưởng đến môi trường, nhân viên làm việc tại dự án và các dự án xung quanh khu 

đất thực hiện dự án. 

Mức độ tác động của các chất khí và bụi 

Khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án chủ yếu từ các 

phương tiện giao thông đi lại, tập kết rác thải,...bao gồm các khí: Bụi, SO2, VOC, 

NOx, ...Đây là khí độc hại đối với con người và động vật. 

- SO2 là sản phẩm của quá trình đốt cháy nguyên liệu hoá thạch chứa hợp 

chất của lưu huỳnh. SO2 là chất khí không màu, khá linh hoạt nó có thể phản ứng 

ngay trên bề mặt chất rắn (ở đây là bụi) đồng thời cũng dễ tan trong nước và có 

thể bị oxy hoá trong không khí khi có các giọt nước hoặc hơi nước. Các ảnh 

hưởng đối với cơ thể người: do tính dễ hoà tan SO2 thường bị hấp thụ ngay trên 

lá mũi và cuống phổi, lượng hấp thụ phụ thuộc vào nồng độ SO2 trong không khí. 

Ở nồng độ 1 mg/m3 không khí tiếp xúc trong vòng 10 phút, người tiếp xúc có thể 

thấy ảnh hưởng của nó đến sức khoẻ, do vậy cộng đồng Châu Âu lấy giới hạn để 

tiếp xúc trong thời gian ngắn là 0,5 mg/m3 và trong thời gian dài là 0,35 mg/m3. 

- Các hạt bụi từ hoạt động của các phương tiện vận tải, bụi nhựa tác động 

đến con người qua đường hô hấp, nó được tích tụ trong các phế nang của phổi, 

các ảnh hưởng có thể trực tiếp hoặc lâu dài, làm giảm khả năng hô hấp, một số 

thành phần có thể là tác nhân gây bệnh ung thư. 

- NO2 hình thành trong tất cả các quá trình đốt ở nhiệt độ cao, NO2 là chất 

khí có màu nâu đỏ, dễ tan trong nước tạo thành HNO3 và NO. Ở nhiệt độ thấp các 
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phân tử NO2 liên kết với nhau tạo thành N2O4. Khi tiếp xúc với dioxitnitơ ở nồng 

độ cao gây ra kích thích đường hô hấp trên và mắt, có thể đau tức ngực và ho, 

trường hợp tiếp xúc lâu dài có thể gây tổn thương phổi, phù phổi, có những 

trường hợp gây lên tác động tới toàn cơ thể do sản phẩm độc tạo từ tế bào phổi bị 

phân huỷ. 

Bảng 6: Bảng các triệu chứng bệnh lý do NO2 gây ra 

Nồng độ NO2 ppm Thời gian tiếp xúc Triệu chứng 

≥ 500 48 giờ Chết người 

300÷400 2÷10 ngày Gây viêm phổi và chết 

150÷200 3÷5 tuần Gây viêm xơ cuống phổi 

50÷100 6÷8 tuần Viêm cuống phổi và màng phổi 

Nguồn:Trần Ngọc Trấn, ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB khoa 

học và kỹ thuật Hà Nội. 

 - CO là một loại khí độc do nó phản ứng rất mạnh (có ái lực) với hồng cầu 

trong máu và tạo thành cacbonxy hemoglobin (COHb) làm hạn chế sự trao đổi và 

vận chuyển oxy của máu đi nuôi cơ thể. Ái lực của CO đối với hồng cầu gấp 200 

lần so với oxi. Hàm lượng COHb trong máu có thể làm bằng chứng cho mức độ ô 

nhiễm oxit cacbon trong không khí xung quanh. Hồng cầu trong máu hấp thụ CO 

nhiều hay ít còn tùy thuộc vào nồng độ CO trong không khí, thời gian tiếp xúc 

của cơ thể với không khí bị ô nhiễm và mức độ hoạt động của cơ thể. 

Hàm lượng COHb trong máu được quan niệm như sau: Thông thường 

trong cơ thể con người có 5000 ml máu và cứ 100 ml máu có 20 ml khí oxy. Nếu 

Cacbo oxit thay thế hoàn toàn oxy trong máu thì ta gọi trường hợp đó là máu bị 

bão hòa-tức là hàm lượng COHb là 100%. 

Hàm lượng COHb trong máu từ 2÷5% bắt đầu có dấu hiệu ảnh hưởng đến 

hệ thần kinh trung ương. Khi hàm lượng COHb trong máu từ 10÷20 % các chức 

năng hoạt động của các cơ quan khác nhau trong cơ thể bi tổn thương. Nếu hàm 

lượng COHb tăng đến ≥ 60% tương ứng với nồng độ khí CO trong không khí là 

1000 ppm thì tính mạng bị nguy hiểm và dẫn đến tử vong. 

Bảng 7: Triệu trứng cơ thể phản ứng với nồng độ cacboxy-hemoglobin trong 
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máu 

TT Triệu chứng % COHb trong máu 

1 Không có dấu hiệu < 1,0 

2 Một vài biểu hiện không bình thường trong ứng xử 1,0÷2,0 

3 Ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, giảm khả năng phân 

biệt về khoảng thời gian, kém nhạy cảm giác quan, phân biệt độ 

sáng và một vài chức năng tâm lý khác 

 

2,0÷5,0 

4 Chức năng tim, phổi bị ảnh hưởng 5,0÷10,0 

5 Đau đầu nhẹ, giãn mạch máu ngoại vi 10,0÷20 

6 Đau đầu, mấp máy thái dương 20÷30 

7 Đau đầu nhiều, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa 

và suy sụp 

30÷40 

8 Suy sụp, ngất, mạch đập và nhịp thở chậm dần 40÷50 

9 Ngất, giảm mạch đập và nhịp thở, hôn mê và co giật từng cơn 50÷60 

10 Hôn mê, co giật từng cơn, tim mạch suy giảm và nguy cơ tử vong 60÷70 

11 Mạch yếu, thở chậm và yếu dần rồi tắc thở sau vài giờ 70÷80 

12 Chết trong vòng <1 giờ 80÷90 

13 Chết trong vòng vài phút >90 

Nguồn:Trần Ngọc Trấn, ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB khoa học và 

kỹ thuật Hà Nội. 

- VOCs khi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây rối loạn các chức 

năng của enzim, ảnh hưởng tới hệ hô hấp, thần kinh, gây ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe con người vì vậy cần có biện pháp giảm thiểu tác động của VOCs gây ra. 

 - Bụi: là nhũng hạt có kích thước nhỏ, bay lơ lửng trong không khí, bụi có 

thể gây ra nhiều tác hại khác nhau nhưng trong đó tác hại đối với sức khỏe con 

người là quan trọng nhất. Bụi có thể gây tổn thương đối với mắt, da hoặc hệ tiêu 

hóa (một cách ngẫu nhiên), nhưng chủ yếu là sự sâm nhập vào phổi do hít thở và 

lắng đọng lại trong phổi gây ra bệnh bụi phổi (pneumoconiosis). Làm suy giảm 

hệ hô hấp, sơ hóa lá phổi và tổn thương nghiêm trọng hệ hô hấp. 

3.3. Loại và khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân của dự án. 

- Khối lượng, chủng loại phát sinh: Dự kiến như bảng sau: 
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Bảng 8. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Khối lượng  

(tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt như: thức ăn thừa, rau, củ... Rắn 4,5 

2 Bùn thải từ bể tự hoại xử lý sơ bộ NTSH Bùn 0,5 

Tổng 5 

3.4. Loại và khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh: 

Với đặc thù sản xuất của dự án, chất thải rắn sản xuất phát sinh dự kiến như 

sau: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của dự án 

- Khối lượng, chủng loại phát sinh: Dự kiến như bảng sau: 

Bảng 9. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường  

phát sinh tại dự án 

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 
Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn 

phòng 
Kg/năm 120 

2 Bao gói nguyên liệu, sản phẩm Kg/năm 500 

3 Bavia giấy thải Kg/năm 100.000 

4 Sản phẩm lỗi Kg/năm 30.000 

5 Đinh ghim hỏng Kg/năm 5 

 Tổng Kg/năm 130.625 

 

3.5. Loại và khối lượng CTNH phát sinh: 

Trong quá trình hoạt động của dự án thì chất thải nguy hại phát sinh như 

sau: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hoá. 

- Khối lượng, chủng loại phát sinh: Dự kiến như bảng sau: 

Bảng 10. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

TT Chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Đơn vị 

Lượng 

thải 

Mã 

CTNH 

1 
Bóng đèn và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
Rắn Kg/tháng 0,5 16 01 06 
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2 
Dầu động cơ, hộp số bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng Kg/tháng 10 17 02 03 

3 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại; 
Rắn Kg/tháng 10 18 02 01 

4 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH, hoặc 

chứa áp suất chưa bảo đảm 

rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy 

hại như amiang) thải 

Rắn Kg/tháng 25 18 01 02 

5 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn Kg/tháng 10 18 01 03 

 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn Kg/tháng 10 18 01 03 

6 
Nước thải từ công đoạn vệ sinh 

trục in, khuôn in, thiết bị in  
Lỏng Kg/tháng 1.300 19 10 01 

 
Nước thải từ công đoạn vệ sinh 

khay chứa hồ dán 
Lỏng Kg/tháng 260 19 10 01 

7 Mực in thải Lỏng Kg/tháng 5 08 02 01 

Tổng Kg/tháng 1.630,5  

 

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở 

4.1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh: 

Nước phải sinh hoạt phát sinh của dự án sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

3 ngăn, sau đó được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công 

ty TNHH INOX Thái An (đơn vị cho thuê nhà xưởng) đã đầu tư để xử lý đạt 

QCĐP 01:2019/HY trước khi xả ra ngoài môi trường. 

+ Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn: 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Cống thu 

Ngăn chứa 

nước 
Ngăn lắng Ngăn lọc 

Nước 

thải 
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Nguyên lý hoạt động: 

Bể tự hoại 3 ngăn là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân 

hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh 

vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo ra chất khí, một phần tạo ra chất vô cơ 

hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 và 3 trước khi 

thải ra ngoài. Hiệu quả xử lý của bể tự hoại nằm trong khoảng 60-65% SS, 35-

45% BOD5, COD.  

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý qua bể tự hoại sẽ được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH INOX Thái An (đơn vị cho 

thuê nhà xưởng) đã đầu tư để xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY trước khi xả ra ngoài 

môi trường. 

4.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm: 

Trong quá trình hoạt động thì nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình 

hoạt động của các phương tiện vận chuyển thấp hơn nhiều so với quy định. Tuy 

nhiên để giảm thiểu tối đa tác động của bụi, khí thải phát sinh thì chủ dự án áp 

dụng các biện pháp sau: 

+ Các xe vận chuyển được che đậy kín, đảm bảo không phát tán bụi vào 

môi trường không khí; 

+ Các xe phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động; 

+ Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên; 

+ Thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn viên dự 

án; 

+ Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu, chủ dự án sẽ lập nội quy ra 

vào dự án, hạn chế mức thấp nhất lượng xe ra vào, bố trí hợp lý các xe chuyên 

chở hàng hóa. Bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng cho các xe ra vào dự án; 

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án như quần áo, giầy dép, găng tay, khẩu trang… 
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- Hơi mực in phát sinh từ công đoạn in: 

Để giảm thiểu tối đa tác động của hơi mực in phát sinh từ công đoạn in thì 

chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau:  

+ Bố trí công đoạn in tại khu vực riêng; 

+ Quét dọn vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất; 

+ Áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng. 

Ngoài ra, để giảm thiểu tối đa tác động của hơi mực in phát sinh đến sức 

khỏe của cán bộ công nhân viên thì chủ dự án cũng trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao 

động cho nhân viên làm việc tại khu vực in như: quần áo bảo hộ, mũ, kính, găng 

tay, khẩu trang,...  

 

- Giảm thiểu tác động của mùi phát sinh từ khu lưu giữ chất thải rắn  

Như nội dung đánh giá tại phần trên thì quá trình thu gom, lưu giữ chất thải 

rắn có thể làm phát sinh mùi khó chịu. Để giảm thiểu tối đa tác động của mùi 

phát sinh thì chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động của mùi như 

sau: 

- Trang bị các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo quy định, có nắp 

đậy kín; 

- Bố trí khu lưu giữ tách biệt với các khu vực khác và hợp đồng với đơn vị 

có đủ chức năng hàng ngày đến vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý để 

giảm thiểu tối đa mùi phát sinh. 

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý đối với chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh: 

Trong quá trình hoạt động, dự án chủ yếu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

từ hoạt động ăn trưa của cán bộ công nhân viên nhà máy. Tuy nhiên, nhân viên 

nhà máy sẽ ăn trưa tại nhà ăn của Công ty TNHH INOX Thái An (đơn vị cho 

thuê nhà xưởng) nên toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của dự án được thu 

gom, lưu giữ tại nhà ăn của Công ty TNHH INOX Thái An.  

Công ty thuê đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa phương định kỳ 

đến vận chuyển và đưa toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý theo đúng 
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quy định. 

Đối với bùn thải phát sinh từ bể tự hoại được Công ty thuê các đơn vị có đủ 

chức năng đến hút và đưa toàn bộ lượng bùn thải đi xử lý đảm bảo theo đúng quy 

định. 

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn thông thường 

phát sinh: 

Trong quá trình hoạt động của dự án thì chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh chủ yếu gồm: Bao bì giấy, thùng carton… phát sinh từ khu vực 

văn phòng; Bao gói đựng nguyên liệu, sản phẩm; Bavia giấy thải; Sản phẩm lỗi. 

Toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại 

ngay tại nguồn phát sinh; chủ dự án cho công nhân thu gom, phân loại và chứa 

trong các thùng chứa rác chuyên dụng, bao bì mềm được đặt tại khu vực lưu giữ 

chất thải rắn thông thường.  

Hàng ngày, công nhân tiến hành vận chuyển chất thải rắn thông thường về 

khu lưu giữ chất thải thông thường (diện tích 3m2) của dự án để lưu giữ tạm thời. 

Khu lưu giữ được ngăn cách với khu vực xung quanh, đảm bảo không bị nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; khu vực lưu chứa, các thùng chứa có dán nhãn, 

biển chỉ dẫn theo quy định. 

Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu mua phế liệu thu mua 

toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án.  

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh: 

Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại 

theo Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Nghị định 

48/2026/NĐ-CP cụ thể như sau: 

Trong quá trình hoạt động của dự án thì chất thải nguy hại phát sinh chủ 

yếu bao gồm: Bóng đèn và các loại thủy tinh hoạt tính thải; Dầu động cơ, hộp số 

bôi trơn tổng hợp thải; Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại; 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa 

bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải; Bao bì nhựa cứng 

(đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải; Nước thải từ công đoạn vệ sinh trục in, 
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khuôn in, thiết bị in; Nước thải từ công đoạn vệ sinh khay chứa hồ dán. 

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh được phân loại ngay tại nguồn. 

Hàng ngày công nhân tiến hành vận chuyển lượng chất thải nguy hại này về khu 

lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 5m2 của dự án. 

Khu lưu giữ chất thải nguy hại được ngăn cách với khu vực xung quanh, 

sàn chống thấm kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên 

ngoài vào; Khu lưu giữ chất thải nguy hại được dán biến báo ngang tầm nhìn của 

mọi người; các thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có hình 

tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen tương ứng với tính chất của loại 

chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009. 

Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng định kỳ đến vận chuyển và 

đưa toàn bộ lượng chất thải nguy hại đi xử lý theo đúng quy định. 

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Trong quá trình hoạt động của dự án thì để đảm bảo an toàn lao động và vệ  

sinh môi trường thì chủ dự án cam kết: 

- Cam kết tuân thủ đúng các quy định về môi trường và an toàn lao động do 

Nhà nước đặt ra; 

- Cam kết thực hiện đúng các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường 

được dự án đề ra; 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy 

ra sự cố và rủi ro môi trường do triển khai dự án. 

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số 

liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 



https://v3.camscanner.com/user/download
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uy NAN NHAN UAN TiNTT HTNG YTN

Cdn cu Luqt T6 chwc chlnh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015;

Cdn c* Luqt Ddu tu ngdy 17/6/2020; Luqt srla d6i bd sung mil s6 diiu cua

LuQt Diu tu ngdy 11/01/2022;

Cdn cdr cdc Nghi dinh sd 31/202\/ND-C! ngdy 26/3/2021 .cila Chlnh phil
quy dlnh chi ttdt ud hnong ddn thi hdnh m\t s6 diiu cila Luqt Ddu tu;

Cdn cw Th6ng tu s6 B/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 cfia BQ truong

BO Ke hosch vd DAi.t tu quy dinh mdu vdn bdn, bdi cdo li€n quan /en loOt dqng

ddu u @i Vi€t Nam, ddu ru' cila Vi€t Nam ra nudc ngodi vd xtic ti6n ddu tu;

Cdn c* Quy€t dinh chil truong diu tu sA ISS\}O-UBI{D nggy 04/8/2017 cila

UBND tinh Hung YAn cho dy dn "Nhd mdy sdn xudt cac sdn phdm inox gia d4ng"

cr)a C6ng ty TNHH inox Thdi An tr€n dia bdn xd Tdn Ddn, huyQn Khodi Chdu, tinh

Hung Y1n,'

Cdn c* Th6ng bdo s6 \\3/TB-UBND ngdy 3 1/5/2024 cila UBND tlnh Hung
; .^ -.;ren ve wec drcu chinh dry dn cila C6ng ty TNHH inox Thdi An tr€n dia bdn xd Tdn

Ddn, huyQn Khodi Chdu;

Xdt Bdo cdo thdm dinh s6 1723/BC-SKHDT ngdy 03/7/2024 cila So Kti

hoqch vd Diu ta.

QUYET D!NH:

Ei6u l. Ch6p thupn diAu chinh chu trucrng dau tu dg 6n cua C6ng ty TNHH

inox Th6i An tpi Quy6t dinh ch6p thupn chtr trucrng dAu tu sO 155/QD-UBND

ngdy O4lBl2Ol7 oiaUBND tinh litmg YCn cho dg 5n ''Nhe m6y sin xu6t c6c s6n

phAm inox gia dUng" tr6n dia bdn xd TAn Ddn, huyQn Kho5i Chdu, tinh Hmg Y6n

v6i nhirng nQi dung didu chinh nhu sau:

1. Ngi dung di6u chinh thri nh6t:

CQp nhat th6ng tin nhdr dAu tu nhu sau:

,,Nhd ddU U.' COXC TY TNHH INOX TH,/{I AN
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- Giay chang nhqn ddng lry doanh nghiQp ta ogooo22518 do Phdng Ddng

bj, kinh doanh - Sa Xe hoqch vd Ddu tu tinh Htmg Y€n cdp lan dqu ngdy

27/10/2010, ddng lq thay aAt Dn thtt 05 ngdy 21/6/2021;

- Dia chi trqt sd chlnh: th6n An Ddn, xd Tdn Ddn, huyQn Khodi Chdu, tinh

Htmg Y€n;

- Ngudi, dqi di€n theo phdp luqt: 6ng NguySn Vdn Nhi; sinh ngdy

20/8/1g7g; qu6, fich: Vi€t Nam; Gidy chung minh nhdn ddn s6 83079001019 do

Cuc Cdnh sdt DKQL cu trdt vd DLQG ,i dA, tn tAp ngdy 30/ 12/201 5 ; Itloi ddng

W hO khqu thudng trti vd chd o hiQn tqi: t6 gl, td 2, cqm l, phudng Hq Dinh,

Qugn Thanh Xudn, thdnh pnA rua N|i; chuc danh: Gidm d6c"

2. Ngi dung di6u chinh thf hai:

NQi dung Mqc ti6u dy 6n tai khoan 2 Di6u 1 du-o. c di6u chinh nhu sau:

"Diiu I ...

3. AgUc ti€u &t dn; Sdn **it tdt san phdm inox gia dqng; Cho thuA nhd xudng"

3. Ngi dung diAu chinh thir ba:

NQi dung Quy m6 dq 6n tpi khoin 3 Di6u I dugc di€u chinh nhu sau:

"Eiiu 1...

3. Quy m6 &t dn: Sdn xudt ,d, san phdm inox gia dqmg: 7.500 tdn/ndm;

cho thuA nhd xuong: 2.000 m2."

4. Ngi dung diAu chinh thir tu:

NQi dung T6ng v6n dAu tu thyc hiQn dU 6n tqi khoin 6 Ei6u 1 duqc didu

chinh nhu sau:

"Diiu 1...

6. T6ng v6n diu tu thqrc hi€n dW dn: 26.500 tri€u dong. Trong do:

--1- yon gop cila nhd ddu tu: 26.000 triQu d6ng, chi€m^t-i rc 100% t6ng von

ddu tu. Nhd;A; ta bdo cdo dd g6p dil v6n bing tiin mdt dd thryc hi€n &r dn."

5. Ngi dung didu chinh tht ndm:

NQi dung Ti6n dQ thyc hien dU 6n tqi khoin 8 Di6u 1 dugc di6u chinh

nhu sau:

"Diiu 1...

8. Ti€n d0 thryc hiQn dry dn:

- Oai vdi mqtc fiAu dd duqc chdp thuQn (san xudt cdc san phdm inox gia

dung): dw dn dd di vdo hoqt d)ng tit ndm 2018.

- pai vdi mqc ti€u bo sung (cho thu| nhd xuong): hodn thi€n thil trlc phdp

ly, dua todn b0 dw dn di vdo hoqt dQng trong thdi hqn 03 thdng k€ til ngdy dw dn
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dwqc cap euy1t dinh chap thuqn diiu chinh cht) truong dAu tu d6ng thdi voi chtip

thusn "lriai" tw diiu chinh lin thilr nhdt' "

Di6u z.fd chftc thqc hiQn

Tr6ch nhiQm cira co quan, t6 chirc, c6 nh6n co 1i6n quan trong viQc tri6n

khai thpc hien dW 6n ddu tu:

1. D6i v6i C6ng tY TNHH inox Th6i An:

- Sau khi dg 6n di6u chinh dugc c6p Quy6t dinh thep thu6n diiiu chinh

.t u tr*,rrr;Oar,,r-Oangthdi v6i ch6p thu6n niriAAu tu lAn 01, yC' cAu nhd dAu

;,h*;iE, iria" khai thpc hiQn du 6n theo dung mpc ti6u, quv m6, ti6n d0 vir

c6c nQi dung dd d6ng kf.

- Lap Gi6y ph6p m6i trudng trinh c6p c6 thAm qry€t ph6 duy6t theo quy

dinh tqi cua Lupi 86o vQ m6i truong n[m 2020 vd Nghf Ai,ntr 
10. 

O812O2}:ND-CP

ngey tOlOyzOZZ ciaChinh phu. Nghi6m tric ch6p henh Chi thi s6 04/20091CT'

UBND ngdy 3ll3l211g cua UBNDli.tn ft *g Y6n vii viQc t6ng culng c6ng t6c

b6o ve m6i trulng tr6n dia bdn tinh vir Chi thi "6 
yO1ZO16ICT-UBND ngdy

)AtrclZOt6 v6 m0is6 nhiQm ve, gi6i ph6p c6p b6ch ue bao vQ m6i trudng tr6n dfa

birn tinh; nghiem irc thap henh c6c biQn ph6p vA bao vQ m6i trudng, dAm b6o thgc

hien du 6n dirng vd dAy iu c6c nQi dung ddng ky tqi hO s.o dr,r 6n, dim biro kh6ng

;il t 
"ni5- 

rnlOi t*ong anh huong il6n moi trulng s6ng cua nguoi ddn xung

qulnn khu vr,rc nhd m6y; phii hodn todn chiu tr6ch nhiQm chi tr6 c6c kho6n chi

prri n i. phuc hau qu6 6 nhiSm m6i trudng cfrng nhu drmg ho?t dQng ctra dtr 6n

"6tl "i 
phi- YCu cdu chu dAu tu kh6ng thyc hiQn xi mq c6 c6ng dopn ldm s?ch

iC.na, t im lo*i blng hoa ch6t co nguy co gdy 6 nhiSm m6i trubng cao tai dU 6n'

- L2,p Hii so thitlt k0 co sd di6u chinh (ntiu co) trinh co quan nhd nu6c c6

thAm d,c" thAm dinh theo .quy dfnh tai Nghi.dinh s6 tstzoztf? 
.Cl. isa{

O3l3lzo2l cira Chinh phu vd: qu6n ly du 6n dAu tu x6y dwrg; Nghl dinh s6

35:2O23ND-CP ngay 2ol6l2o23cira chinh phu sua d6i, b6 sung mQt tO diet' c:iuac6c

Nghi dinh thuoc linh vyc qu6n l), nha nu6c cua BQ X6y dpg; chi dugc ph6p tri6n

khai xay dwng khi dugc co quan co tham qyy?" c6p ph6p; X6y dung c6c hang

mpc c6ng trinh theo dungvt?t bSng quy hoach t6ng th6, Giay ph6p x6y dpg dugc

c0 quan c6 thAm quYdin c6P;

- Trong qu6 trinh hoat dQng cua dp 6n nhd ddu tu c6 tr6ch nhiQm thpc hiQn

nghi6m ;rr* ;, *ti; ro aAi ,oi t6 chirc su dpng d6t theo quy dlnh tai Lu6t D6t

dai vd c6c v6n b6n hu6ng dan li6n quan d6n mpc ti6u "cho thuo nhd xucrng", chi

dugc ph6p thuc hiqn -\r. tic-r.trcn t<hi d6p rmg dir c6c diau kien theo quy dinh cua

ph6p luQt v€ kinh doanh b6t dong san tai Kho6n 24 Di6u 2 Nghf dinh s6

O;12O1TND-CP ngay 06111121ll cfa Chinh phu. Y6u cAu, nhir dAu tu chi dugc

cho thue ,'cho thu6 nhd xu&ng" sau khi da d6p l]ng day dtr c6c diiiu kign vc kinh

Jounf, b6t dgng sin theo quy dr.nh cua ph6p 1u0t vA d6t dai; ho4t dQng.chothu6 "cho

thue nhd xucrng" phai su iUt g d6t dirng mqc dich dd dugc co, quan nhir nu6c co thdm
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quyen x6c dfnh trong quy6t dinh cho thu6 ddt; 
SOn* 

cho thue 
^h:: f**g aOi vOi

nhirng loAi hinh rarlrar, kinh doanh co tidm A, ngry co gdy 6 nhi6m m6i trudng

;;;J;r,an crritr,i ,o ri+rcr-uBND ngary 3U3t2OOs cua UBND tinh Hrmg Y6n

vd viQc t6ng cudng c6ng t6c biro ve moi trucrng tren dia bdn tinh; Chi thf s6

r6t2or6/CT-UBND ngdy 2OltOl2Ot6 cira UBND tinh vA m6t sO tie- lI' sial

iiii "io 
iu.t 

-uc 
bao"v6 m6i trudng tr.n dia bdn tinh; khong lirm thav d6i mpc

dich str dUng dat da dugc cho thu6 ua kt'O'g vugt qu6 2'000 m2'

- chiu tr6ch nhiQm ua tinh hqp ph6p, chinh x6c, trung thgc cira nQi dung ht)

so d6ng kii dAu tu.

- co quan ddng kf dAu tu vlr co quan quan l)' Nha nu6c kh6ng gi6i quyot

tranh ch6p giiru .i, ,r"t J Aa, tu vh i.unn ch5rp giira 
"f,a 

Aa, tu v6i c6c td chric' c5

nhdn co li€n quan trong qu6 trinh hopt dQng dAu tu kinh doanh;

- Chi dugc tri6n khai hopt d6ng AOi vOi c6c linh vgc ddu tu kinh doanh c6

di€u kiQn khi dil';;;;: ;15; kiQI valho{c dusc c6p g\6v phdptgi1v chimg

nhpn/chrmg chi hanh nghe hoac vdn ban x6c nhfln theo quy dfnh ctra ph6p lupt

hien hdnh;

- Khuy6n khich doanh nghiQp su dpng nBu6n nu6c s4ch ctra c6c nhi m5y

s6n xu6t, cung .ip""O" ,a.n tie, iiu Ua, dC phuc vg sinh ho4t vd s6n xuAt kinh

doanh cua dr,r 6n. Nghi6m cdm viQc iU y khoan gi6ng khai th6c, su dqng nu6c vir

x6 th6i khi chua thyc hiQn thdm dd, d6nh gi6 trir luqng, phan tich chAt lugng nu6c

ua aoq. cAp ph6p theo quy dinh cua ph6p luQt hiqn hanh;

-Tu6nthirc6cquydinhcuaph6plu4thiQnhdnhli€nquandOnlinhvgcho?t
dqng ,ru Dou,rh ,rgrriep, q,v ain'r' tiu,q"yci ainn chdp thuQn di6u chinh chir

;&dAu-tu, c6c quy dinh vC phong ch6ng chdy nl,ul,-o.er].lo d0ngvlr c6c vdn

Ja r.ni. ticn qu.an di,r rie. ttic" tt uithvc liiQn dp 6n tai dia di6m dd ddng kf;

- ThUc hiQn nghi6m ch6 d0 b6o c6ohoqt d6ng dAu tu theo quy dinh tAi DiAu

72 LuQ,rDA, ;;icu toz Nehi dinh so 3vzoztND-cP nsav 26131202t c.t'a

Chinh pnu; xgliial rorq/zol rn rp-CP ngdy 26l3l2o2t cua Chinh p.!':ryii*
ud tri.,h tu, thtr tuc',frarn dinh dg 6n quan trqng q"6t qiu.tlgl1lft' d.an\ tl da'

;,ffi;;il; osnozznr-BKHET."Fev. 3ot6t2o23 cira BQ K6 ho4ch vir D6u tu

quy dinh v€ mdu b6o c6o gi6m s6t, d6nh gi6 dAu tu;.'ni dg,b?3 c6o trgc tuy6n v}r

qu6n ly.vQn hdrh He inpru th6ng tin uc giatn s6t, d6nh gi6 ddu tu chuong trinh'

dg 6n dAu tu str dqng v6n nhd nu6c;

- Thyc hiQn nghi6m c6c quy dinh ctra Luft DAu tu, Lu6t D6t dai, Lu4t 86o

vQ m6i trudng, Lu6t XAy dpg, iu6t Kinh doanh b6t dQng sirn vh c6c quy dinh

kh6c cua ph6P 1u0t hiQn hdnh;

- Viqc thgc hiQn dY 6n ddu tu: dg 6n

dQng trong c6c trudng hqp theo quy dinh tai

tu 2020;

cira nhir dAu tu sE bi ch6m dut ho?t

i<hoirn l, khoin 2 Di6u 48 LuPt Ddu
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- viec su dpng d6t dai: ooi voi khu d6t dugc giao, thuc dc thgc hiQn dg 6n
md kh6ng duoc su dpng trong thoi hpn 12 thingliCn tpc hopc ti€n dQ su dung d6t
chfm 24 thdng so vdi ti6n dQ ghi trong dg 6n clAu tu tC ttr khi nhpn bdn giao d6t
tr6n thgc dia phai dua d6t vdro sri dUng; trudng hqp kh6ng dua d6t vdo sri dpng thi
chu dAu tu dugc gia hpn sri dpng 24 thdngvd ph6i nQp cho Nhd nu6c khoanliAn
tucrng img v6i mric tidn sri dpng d6t, tidn thu6 d6t AOi vOi thdi gian chpm ti6n dQ

thuc hi0n dU 6n trong thoi gian niy; htit thoi han dugc gia hpn md chir dAu tu v6n
chua dua d6t vdo sir dung thi nhd nu6c thu h6i dat ma kh6ng b6i thucrng vC d6t ua

. ! ,.).tdi s6n gan li6n v6i dAt, trir trudng hcr_p do bdt khi kh6ng.

2.Ddivoi citc co quan qu6n lf nhd nu6c:

a) So K6 ho4ch vd DAu tu: Ki6m tra, gi6m s5t ho4t clOng dAu tu cria nhd dAu
tu trong qu6 trinh tri6n khai thpc hiQn dp 6n theo quy dinh.

b) Sd Tdi nguy6n vd MOi trubng:

- Hucrng ddn nhd dAu u thgc hiQn c6c thu tpc vA d6t dai,m6i trudng vd c6c
thu tuc kh6c co li€n quan d6n lTnh vuc quin ly ngdnh.

- Ki6m tra, gi6ms6t tinh hinh sir dUng d6t, tinh hinh ch6p hdnh c6c quy dinh
cta ph6p luqt vA b6o v6 m6i trudng cira nhd dAu tu trong qu6 trinh tri6n khai thpc
hiQn dg 6n theo quy d!nh.

c) So Xdy dpng:

- Hucrng d6n nhd dAu tu tritin khai c6c thtr tr,rc vd x6y dyng theo quy dinh
v0 ph6p lupt xdy dWng.

-.. 7
- Ki6m tra, gi6m s6t hopt dQng xdy dpg ctra nhd d6u tu trong qu6 trinh tri6n

khai thr,rc hi6n du 6n theo quy clinh.

d) Uy ban nhdn ddn huydn Kho6i ChAu, UBND x5 Tdn Ddn: Thgc hi6n tr6ch
nhiQm c[ra co quan nhd nu6c, chinh quydn dla phuong noi thuc hien du 6n. Gi6m
s6t chpt chE hopt dQng dAu tu, x6y dpg, tinh hinh sir dung d6t, viCc tudn thtr quy
hopch...cira nhd dAu tu theo thAm quy6r; kip thoi b6o c5o UBND tinh xem x6t, xri
li khi ph6t hi6n sai phpm cta nhd dAu tu trong qu5 trinh thgc hiQn dg 6n.

d) C6c sd, ngdnh c6 li6n quan: Cdn cir chirc ndng qu6n ly ngAnh, hucrng d6n
nhd dAu tu thyc hiQn c6c th[r tuc dC tri6n khai thyc hi6n dp 6n; gi6ms6t hoat dQng
dAu tu, kinh doanh cria nhd clAu tu theo chric ndng, thAm quy6r, duoc giao

Di6u 3. Diiiu khoin thi hhnh

1. Quy6t dinh ch6p thudn di6u chinh chu truong <lAu tu ndy c6 hiQu lpc k6
tu ngdy k1f vd ld mQt bQ phan kh6ng t6ch roi cua Quy6t dinh chtr trucrng <lAu tu
sO t SSZqO-UBND ngdy O4l8l2}l7 ciaUBND tinh Hrmg YOn. C6c nQi dung kh6c
tpi Quy6t dinh chu trucrng dAu tu sO tSSIqO-UBND ngdy O4l8l2}l7 ciaUBND
tinh Htmg YOn kh6ng thay ddi.

6
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2. Ch6nh Vdn phdng UBND tinh; Gi6m d6c c6c s&: K6 hopch vd DAu tu,
Xdy dyng, Tdi nguyOn vd MOi trudng, Giao th6ng vfn t6i, NOng nghiQp vd Ph6t

tri6n n6ng th6n; Chri tfch UBND huyQn Kho6i Chdu; Ngudi dqi diQn ph6p luat
COng ty TNHH inox Th6i An chlu tr6ch nhiQm thi hdnh Quy6t dinh niy.

3. Quy6t dinh ndy dugc gui cho COng ty TNHH inox Th6i An vi m6J bin
dugc luu tpi UBND tinh Hrmg YOn.l.g

Noi nhQn: v<1f
- Nhu Di€u 3;
- Chti tich, c6c PCT UBND tinh;
- Linh clao VP UBND tinh;
- UBND xd Phtng H*g;
- Luu: VT, THH.

TM. UY BAN NHAN NAN
KT. CHU TICH

THI,ONG TRIIC















 
 

物 质 安 全 资 料 表 
Bản Dữ liệu An toàn Vật liệu 

一、 物品与厂商资料 Sản phẩm Hóa chất và Thông tin Công ty 

物品名称：水性黑色油墨 

Tên Sản phẩm: MỰC IN DẠNG NƯỚC Black Ink 

物品编号：Mực in dạng nước HD0378 –D0544— 

Số thứ tự sản phẩm: Mực in dạng nước HD0378-D0544 

制造商或供应商名称、地址及电话 

Tên, địa chỉ và số điện thoại của Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp 

. 制造商：建新贸易生产有限公司(海洋厂） 

. Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỰC IN KIẾN 

TÂN-CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 

Địa chỉ：Cụm công nghiệp phía tây đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, TP. Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam. 

紧急联络电话 Emergency Telephone call Số điện thoại khẩn cấp: 0898415998 

传真电话 Fax number Số fax:  

二、 主要主城及性狀 Thành phần và Thông tin về các Thành phần 

物料名称 Black Ink  

Tên hóa chất 

水性黑色油墨 

Mực nước nhẹ 

成份、含量及 CAS 

Thành phần & Số đăng ký

水性丙烯酸树脂 CAS 

成 份 含量 CAS No. 

水性丙烯酸树脂 Nhựa acrylic 50% 9003-01-4 

助剂 Additive Chất phụ gia 3% 9002-88-4 

颜料黑 Liệu màu Đen 30% 1333-86-4 

水 water nước  17% 7732-18-5 

外观与性状 

Ngoại hình và đặc điểm 

有色液体，轻微气味 

Chất lỏng có màu  với mùi nhẹ 

三、 危害信息 Thông tin về độ nguy hiểm 

侵入途径 
Quá trình  

吸入，食入，经皮吸收 
Hít ,nuốt , hấp thụ qua da 



 
 

吸入 
Hít vào  

微量残留气体通风不良的地方，可能刺缴眼镜，鼻粘膜，呼

吸道等产生头痛盒恶心等症状 
Trường hợp khí dư được thông khí kém, nó có thể làm ảnh 
hưởng đến mắt, các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, niêm 
mạc mũi, đường hô hấp, v.v. 

皮肤接触 
Tiếp xúc với da  

长时间接触，会引起局部红斑 
 Tiếp xúc thời gian lâu dài , có thể gây bị ban đỏ 

眼鏡接觸 
Tiếp Xúc vơi mắt 

直接接觸，可使眼鏡收到刺缴 
Tiếp xúc trực tiếp , có thể kiến mắt bị thâm  

重復過量接觸會引起的慢性效應 
Sử dụng quá liều lặp đi lặp lại có thể gây 
ra Tác dụng mãn tính  

根據現時資料，未有顯示存在有害的影

響 
Theo thông tin hiện tại, không có dấu 
hiệu cho thấy tác hại 

過量接觸可引起的其他效應 
Sử dụng quá liều có thể gây ra một số 
hiệu ứng khác  

現有資料顯示，過量接觸並沒有引起其

他有害效應 
Theo thông tin hiện tại hiện thị ,sử dụng 
quá liều không có gây ra một số hiệu ứng 
khác 

四、 急救措施 Các biện pháp sơ cấp cứu 

皮 肤 接 触：脫去受污染的衣服，用肥皂和水清潔皮肤，衣物洗淨后才可

穿用 
Tiếp xúc với da：cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm ,sử dụng xà phòng và nước rửa sạch 

da , quần áo khô mới được mặc lại  

眼 睛 接 触：提起眼瞼，用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫 
  Tiếp xúc với mắt：Nâng mí mắt lên dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lí để 

rửa .  Gặp bác sỹ ngay lập tức. 

吞食：但最好設法嘔吐去異物並趕緊快送專業的醫生治療 
Nuốt phải : đương nhiên cách tốt nhất là nôn ra dị vật và nhanh chóng đưa đến 

chuyên khoa để bác sỹ cứu chữa  

吸入：無特別緊急護理 
Hít vào：Không cần chăm sóc khẩn cấp đặc biệt  



 
 

第五部分：燃爆性與消防 

燃燒性  
Tính dễ cháy  

不易燃燒 
Không dễ cháy  

灭火措施 
Biện pháp cứu hỏa 

水，泡沫或乾粉滅火劑 
Nước , bột ,hoăc bình chữa cháy bột khô  

灭火方法：  
Phương pháp chữa cháy  
若不行則盡可能偰離火場並允許火燒
完 
Nếu không được hãy cứ để lửa cháy 
càng nhiều càng tốt và để lửa cháy hết  

1. 一般情況下使用常用滅火方法 
Trong trường hợp bình thường sử 
dụng biện pháp chữa cháy phổ biến  

2. 噴水霧可冷卻此物質之溫度，使其
於閃火點 
Xịt nước có thể làm mát nhiệt độ của 
vật liệu này để làm cho nó nhấp nháy 

3. 安全狀況下將容器搬離火場 
Trong điều kiện an toàn di chuyển 
những vật liệu dễ cháy ra khỏi đám 
cháy  

4. 儲槽區之大型火災，使用無人操作
之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄 
Hỏa hoạn lớn trong khu vực bể chứa , 
sử dụng giá đỡ điều khiển sương mù 
không người thao tác hoặc sử dụng 
vòi nước chữa cháy tự động  

5. 遠離儲槽兩端 
Tránh xa các đầu của bể chứa 

6. 貯槽安全閥已嚮起或因著火而變色
時立即撤離。盡可能將容易從火場
移至空曠處，噴水保待火場容器冷
卻直至滅火結束，處在火場中的容
器若以變色或從安全池壓裝位中產
生聲音，需馬上撤離 
Van an toàn bể phốt đã được sơ tán 
ngay khi nó thay đổi hoặc đổi màu do 
hỏa hoạn. Càng xa càng tốt, sẽ dễ 
dàng di chuyển từ đám cháy sang 
không gian mở. Vòi phun nước sẽ giữ 
cho bình chữa cháy được mát cho đến 
khi đám cháy kết thúc. Nếu bình chứa 
trong đám cháy bị đổi màu hoặc phát 
ra âm thanh từ bể an toàn, nó cần 
được sơ tán ngay lập tức. 
 



 
 

特殊燃燒和爆炸危害 
Nguy cơ cháy nổ đặc biệt  

在溫度超過水的沸點時，物料不會
燃燒，但會飛濺，但水分蒸發後，
固體物會燃燒產生二氧化碳 
Khi nhiệt độ vượt quá độ sôi của 
nước , vật liệu sẽ không bị cháy , 
nhưng sẽ bị văng ra , nhưng sau khi 
nước văng ra , chất rắn sẽ cháy để tạo 
ra carbon dioxide. 

消防人员之特殊防护设备： 
Bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu 
hỏa: 

消防人員必須戴 A 級氣密式化學防
護衣及空氣呼吸器（必要時外加抗
閃火鋁質被覆外套） 
Nhân viên cứu hỏa phải mặc quần áo 
bảo hộ hóa chất kín A và thiết bị thở 
không khí (cộng với áo khoác được 
phủ nhôm chống flash nếu cần thiết 

六 。泄漏緊急处理 Phương pháp xử lý khi xảy ra vương vãi hóa chất 

禁止無關人員進入溢漏場所，大量的物質溢漏后應收集充置，小量物質溢漏
時，用抹布擦或將其冲入下水道（如果當地法規允許） 
Nghiêm cấm nhân viên không có liên quan vào bị vương vãi hóa chất , sau khi một 
lượng lớn vật thể bị vương vãi cần thu gom chất rắn lại , khi lượng nhỏ hóa chất 
vương vãi ,có thể dùng vải lau chùi hoặc đổ xuống cống ( nếu qui định của địa 
phương đó cho phép  )  

七 。操作與貯存 Thao tác và lưu trữ 

操作注意事項： 
Thao tác cần chú ý 
貯存注意方向： 
Phương hướng lưu 
trữ cần chú ý  

避免粘及眼睛，皮膚或衣服，切勿吞食，在有足夠
通風情況下使用 
Tránh dính vào mắt , da hoặc quần áo , không nuốt , sử 
dụng trong hình huống đầy đủ hệ thống thông gió  
在使用時保待容器密封，放在通風良好的環境
（5-30°C）避免陽光直射 
Giữ kín hộp khi sử dụng ,trong môi trường thông gió 
tốt (5-30 ° C) để tránh ánh nắng trực tiếp   

八：暴露控制與预防措施 Phương pháp hạn chế phơi nhiễm 

暴露限值 

Giới hạn phơi nhiễm  

未有限定 

Không giới hạn 

個人防護措施 

Biện pháp bảo vệ cá nhân  

一般不需要特殊防護，必要時可戴手套

與眼罩保護手和眼睛 

Nói chung không cần thiết bảo vệ đặt 

biệt , nếu cần thiết có thể đeo bao tay và 

mắt kính bảo vệ tay và mắt  

 



 
 

九： 理化特性 

 

狀態 

Trạng thái  

液體 

Chất lỏng  

外觀 

Bề mặt 

混合色 

Màu hỗn hợp  

氣味 

Mùi  

輕微氣味 

Mùi nhẹ  

分子量 

Trọng lượng phân tử 

混合物 

Hỗn hợp 

固含量： 

Lượng cố định 

35%-40% 粘度： 

Độ dính 

2500-3500mpa.s25°C 

pH 值： 

Giá Trị pH 

8.5-9.5 水中溶解度： 

Độ hòa tan trong 

nước 

可與用水稀釋 

có thể dung nước pha 

loãng  

熔點： 

Điểm nóng chảy 

不適用 

Không áp dụng 

揮發物百分比（水） 

Phần tram chất bay 

hơi (nước) 

50-60% 

沸點： 

Độ sôi 

760mmg~100°C 蒸氣壓 

Áp suất hơi  

@20°C 與水相同 

@ 20 ° C giống như 

nước 

相對密度（水

=1） 

Mật độ tương 

đối (nước = 1) 

1.06 蒸汽密度（空氣=1） 

Mật độ hơi (không 

khí =1) 

少於 1 

Ít hơn 1  

主要用途 

Công dụng 

適用于煙，酒，食品，飲料，藥品，兒童玩具等衛生條件

要求嚴格的包裝印刷廠 



 
 

 

第十部分： 穩定性與反應活性 Ổn định và phản ứng 

穩定性 

Tính ổn định 

穩定  

ổn định 

需避免情況 

Tình huống cần 

tránh  

光照 

Chiếu sáng 

第十一部分：毒理學信息 

Bộ phận số 11 : thông tin độc tín   

急性毒性 Độc tính cấp tính  

 

毒理學研究顯示，相類似的物質的急

性毒性十分底 

Các nghiên cứu về độc tính đã chỉ ra 

rằng độc tính cấp tính của các chất 

tương tự là rất thấp 

chính Áp dụng cho thuốc lá, rượu, thực phẩm, đồ uống, thuốc men, 

đồ chơi trẻ em, v.v.điều kiện vệ sinh yêu cầu nghiêm khắc 

trong xưởng in đóng gói  

緊忌物 

Điều cấm kị 

 

有機溶劑，強氧化劑，強還原劑，強

酸 

Dung môi hữu cơ, chất oxy hóa mạnh, 

chất khử mạnh, axit mạnh 

聚合危害 

Tập hợp nguy cơ  

不聚合 

Không tập hợp 

分解產物 

Sản phẩm phân hủy  

一氧化碳和二氧化碳 

Carbon monoxide và carbon dioxide 



 
 

亞急性或慢性毒性： 

Bán cấp hoặc nhiễm độc mãn tính: 

毒理學研究顯示，相類似的物質的急

性毒性十分底 

Các nghiên cứu về độc tính đã chỉ ra 

rằng độc tính cấp tính của các chất 

tương tự là rất thấp 

其他毒性 

Độc tính khác 

相類似的物質毒性十分底 

các chất tương tự độc tính là rất thấp 

第十二部分：環境資料 

Thông tin môi trường  

聚合物不可被生物降解，不會對廢水處理的細菌造成抑制作用，經廢水處理

后的水不會對魚和水中生物引致危害 

Polyme không thể bị phân hủy sinh học và sẽ không ức chế vi khuẩn được xử lý 

bằng nước thải. Nước được xử lý bằng nước thải sẽ không gây hại cho cá và các 

sinh vật dưới nước. 

第十三部分： 廢充處置 

Xử lý chất thải 

廢充處置方法 

Phương pháp xử lý và chất thải 

在循環利用，使用廢水處理系統或燓

燒或在政府法規允許下填埋 

Tái chế, sử dụng hệ thống xử lý nước 

thải hoặc âm ỉ hoặc chôn lấp theo quy 

định của chính phủ 

第十四部分：運輸信息 

Thông tin vận chuyển  



 
 

陸上和鐵路，海上危險的運輸規則：不收管制，非危險品 

Đường bộ và đường sắt, quy tắc giao thông nguy hiểm trên biển: Không kiểm 

soát, hàng hóa không nguy hiểm 

國際航空運輸協會：不收管制，非危險品 

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế : không kiểm soát , hàng hóa không nguy 

hiểm 

 第十五部分：條例法規 

Qui định 

危險化學品安全管理條例（國際院令 344 號） 

Quy định quản lý an toàn hóa chất độc hại (học viện Quốc Tế số 344 ) 

危險貨物品名表（GB12268-2005） 

Danh sách tên hàng hóa nguy hiểm (GB12268-2005) 

危險貨物分類和品名名稱（GB6944-2005） 

Phân loại hàng hóa nguy hiểm và tên hàng hóa (GB6944-2005) 

危險化學品安全技術說明書編寫規定（GB16483-2000） 

Qui định về sách thuyết minh kỷ thuật an toàn hóa chất nguy hiểm  

(GB16483-2000） 

常用危險化學品的分類及標志（GB13690-92） 

Phân loại và đánh dấu các hóa chất nguy hiểm thường được sử dụng 

(GB13690-92） 

第十六部分：其他信息 

Một số thông tin khác  

CAS 號：CAS 是 Chemical Abstract Service 的縮寫。CAS 號是美國化學文摘



 
 

對化學物質登錄的檢索服務號。該號是檢索化學物質有關信息資料最常用的

編號。 

Số CAS : CAS Là chữ viết tắt của Chemical Abstract Service. Số CAS là số dịch 

vụ tìm kiếm để đăng ký chất hóa học của Tóm tắt hóa học Mỹ. Số này là số được 

sử dụng phổ biến nhất để lấy thông tin về các chất hóa học. 

制定日期：2025-01-01 

Ngày thành lập : 01-01-2025 

有效期：02 年 

Hiệu lực: 02 năm 
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